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Chú, Bác, Cô, Dì 
 

Hôm nay, thấy em Trí hỗn với cô tôi, mẹ tôi mắng nó, rồi bảo chúng tôi rằng : 

‘’Chú, bác, cô, dì, cậu, mợ . . . là những bậc ngang hàng với cha mẹ mình. Vậy 

các con là cháu, cũng phải kính mến các bậc ấy như là cha mẹ. Các con cũng phải tỏ ra 

lễ phép và vâng lời, không được hỗn láo, thế mới là bổn phận làm cháu. ’’ 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 ÔN, ÂU, INH 

1. mắng  (to scol, chide) : lời nói, hàng động không lễ phép đối với người lớn hơn 

mình. 

2. chú (father’s younger brother) : em trai của ba. 

3. bác (father’s older brother): anh của ba. 

4. cô (father’s younger sister): chị hoặc em gái của ba. 

5. dì (mother’s younger sister): chị hoặc em gái của mẹ. 

6. cậu (mother’s older or younger brother): anh hoặc em trai của mẹ. 

7. mợ (wife of mother’s older or younger brother): vợ của cậu. 

8. hỗn (impertiment, imputent): thái độ vô lễ đối với người trên. 

9. kính mến (revere and love, esteem) :kính trọng và mến yêu,  

10. lớn khôn (grow up to the age of discretion): trưởng thành và biết suy nghĩ. 

11. Âu Châu (Europe): nước Châu Âu. 

12. lâu năm (long time ago): thời gian đã qua nhiều năm.  

13. linh động (active, incessantly movement): biến đổi khéo léo tùy theo tình thế, 

lanh lợi. linh hoạt.  
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Tục Ngữ 
Một ngoài làm quan cả họ được nhờ. 

(The whole family benefit by having an influential member.) 

 

Học Thuộc Lòng 
Con người có tổ, có tông. 

Cậu, dì, chú, bác cùng ông, cùng bà. 

Vui buồn cùng với mẹ cha. 

Vâng lời, lễ phép mới là cháu ngoan. 

 

Đố Vui 
Đố các em là con gì ? 

 
Con gì mà có bố chân 

Bé về nó chạy tới gần vẫy đuôi ? 
 
 

                              Câu trả lời : ___________________ 
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Bài Tập  

 
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:    
1. Tạo sao mẹ lại mắng em Trí ? 

__________________________________________________________________ 

2. Chú, bác, cậu, mợ là những bậc ngang hang với ai ? 

_________________________________________________________________ 

3. Ngoài việc phải kính mến ông bà, cha mẹ, em còn phải kính mến ai nữa ? 

__________________________________________________________________ 

4. Bổnphận làm cháu phải thế nào? 

__________________________________________________________________ 

5. Vợ của cậu ta gọi là gì?          

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. hỗn 

__________________________________________________________ 

2. bác 

_________________________________________________________________ 
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3. cậu 

__________________________________________________________________ 

4. kính mến 

__________________________________________________________________ 

 

 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete 

sentences.  
mắng, lớn khôn, Âu Châu, Lâu năm, linh động. 

 
 

1.  Hè năm nay ba mẹ hứa sẽ dẫn em đi chơi ở _______ ________ cùng các em. 

2. Mẹ thường bảo em đã _______ _________ phải biết giúp làm việc nhà.  

3. Đôi mắt bà rất _______ _________ khi kể chuyện ở quê nhà. 

4. Em làm bể cái ly nên bị mẹ __________.  

5. ________ _________  về trước bà em là một cô gái rất đẹp. 

 

 


